UBND TỈNH KHÁNH HÒA

            SỞ NỘI VỤ

     

BIỂU TỔNG HỢP
Tình hình phối hợp giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tháng 11/2014

	Stt
	Tên cơ quan 

phối hợp

	Danh mục hồ sơ trễ hẹn
	Danh mục hồ sơ lấy ý kiến nhưng không nhận phản hồi

	
	
	Số biên nhận
 hồ sơ
	Tên cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ
	Nội dung yêu cầu giải quyết
	Số ngày trễ hẹn 
	Số biên nhận
 hồ sơ
	Tên cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ
	Nội dung yêu cầu giải quyết
	Số ngày trễ 
hẹn 
	Ghi chú

	I. BÁO CÁO CỦA SỞ TƯ PHÁP

	1
	Bộ Tư pháp
	2014140105
	Dương Thị Bích Phượng
	Ghi chú ly hôn
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2014140103
	Vũ Văn Tiền
	Ghi chú ly hôn
	3
	
	
	
	
	

	2
	UBND xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh
	201460047
	Khuu Hong
 (Khưu Hồng)
	Xác minh tình trạng hôn nhân
	19
	
	
	
	
	

	
	
	201420091
	Khuu Hong
 (Khưu Hồng)
	Hồ sơ khai sinh kết hợp hồ sơ nhận con biên nhận số 20140047
	16
	
	
	
	
	

	3
	UBND phường Tân Lập, TP Nha Trang
	201460050
	Nealings Christopher James
	Xác minh  tình trạng hôn nhân
	10
	
	
	
	
	

	4
	UBND xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh
	201460054
	Nguyen Quoc Minh (Nguyễn Quốc Minh)
	Xác minh tình trạng hôn nhân
	4
	
	
	
	
	

	
	
	201420094
	Nguyen Quoc Minh (Nguyễn Quốc Minh)
	Hồ sơ khai sinh kết hợp hồ sơ nhận con 
	1
	
	
	
	
	

	5
	Công an tỉnh Khánh Hòa 
	201413579
	Trương Thị Phương Lan
	Xác minh lý lịch tư pháp
	13
	
	
	
	
	

	
	
	201413590
	Tikhonovskaia Tatiana
	Xác minh lý lịch tư pháp
	7
	
	
	
	
	

	
	
	201413593
	Polozova Ekaterina
	Xác minh lý lịch tư pháp
	7
	
	
	
	
	

	
	
	201413600
	Olefirenko Alexey
	Xác minh lý lịch tư pháp
	6
	
	
	
	
	

	
	
	201413602
	Nguyễn Tâm Định
	Xác minh lý lịch tư pháp
	8
	
	
	
	
	

	
	
	201413603
	Nguyễn Thị Mỹ Loan
	Xác minh lý lịch tư pháp
	7
	
	
	
	
	

	
	
	201413726
	Nguyễn Trọng Vọng
	Xác minh lý lịch tư pháp
	7
	
	
	
	
	

	
	
	201413594
	Nguyễn Thị Hoàng Linh
	Xác minh lý lịch tư pháp
	7
	
	
	
	
	

	
	
	201413583
	Nguyễn Thị Hà
	Xác minh lý lịch tư pháp
	14
	
	
	
	
	

	
	
	201413635
	Phan Công Danh
	Xác minh lý lịch tư pháp
	11
	
	
	
	
	

	
	
	201413660
	Hồ Hoàng Vũ
	Xác minh lý lịch tư pháp
	10
	
	
	
	
	

	
	
	201413677
	Nguyễn Thị Nhẹ
	Xác minh lý lịch tư pháp
	9
	
	
	
	
	

	
	
	201413663
	Lê Thị Hồng Oanh
	Xác minh lý lịch tư pháp
	9
	
	
	
	
	

	
	
	201413729
	Lê Từ Lâm
	Xác minh lý lịch tư pháp
	7
	
	
	
	
	

	
	
	201413718
	Trần Nguyễn Tân Toàn
	Xác minh lý lịch tư pháp
	7
	
	
	
	
	

	
	
	201413667
	Bikash Dhakal 
	Xác minh lý lịch tư pháp
	9
	
	
	
	
	

	
	
	201413678
	Aydemir Serkan
	Xác minh lý lịch tư pháp
	9
	
	
	
	
	

	
	
	201413666
	Shiva Lal Kandel
	Xác minh lý lịch tư pháp
	9
	
	
	
	
	

	
	
	201413717
	Fedoseeva Anna
	Xác minh lý lịch tư pháp
	7
	
	
	
	
	

	
	
	201413733
	Montone Jann Heather
	Xác minh lý lịch tư pháp
	7
	
	
	
	
	

	
	
	201413679
	Karadas Mehmet Zulkuf
	Xác minh lý lịch tư pháp
	9
	
	
	
	
	

	
	
	201413654
	Benli Mehmet 
	Xác minh lý lịch tư pháp
	10
	
	
	
	
	

	
	
	201413655
	Toraman Mehmet 
	Xác minh lý lịch tư pháp
	10
	
	
	
	
	

	
	
	201413648
	Park Min Woo
	Xác minh lý lịch tư pháp
	10
	
	
	
	
	

	
	
	201413656
	Zhavnerko Benli Anastasia
	Xác minh lý lịch tư pháp
	10
	
	
	
	
	

	
	
	201413657
	Seitkalieva Gulnara
	Xác minh lý lịch tư pháp
	10
	
	
	
	
	

	
	
	201413684
	Buyukcoskun Nazim 
Korhan
	Xác minh lý lịch tư pháp
	9
	
	
	
	
	

	
	
	201413715
	Todd Hugh Gordon
	Xác minh lý lịch tư pháp
	7
	
	
	
	
	

	
	
	201413672
	Lê Quang Tuyến
	Xác minh lý lịch tư pháp
	9
	
	
	
	
	

	
	
	201413683
	Đoàn Trung Hiếu
	Xác minh lý lịch tư pháp
	9
	
	
	
	
	

	
	
	201413674
	Huỳnh Thị Phương Thảo
	Xác minh lý lịch tư pháp
	9
	
	
	
	
	

	
	
	201413722
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	Xác minh lý lịch tư pháp
	7
	
	
	
	
	

	
	
	201413734
	Bùi Thị Kim Soa
	Xác minh lý lịch tư pháp
	7
	
	
	
	
	

	Tổng cộng: 40 hồ sơ trễ hẹn.

	II.  BÁO CÁO CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

	1
	UBND tỉnh
	1355
	Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Khánh Hòa
	Cấp GCNQSDĐ
	1
	
	
	
	
	

	
	
	1250
	Công ty TNHH Công nghiệp
	Cấp GCNQSDĐ
	1
	
	
	
	
	

	
	
	1427
	Trường Mẫu giáo sao Mai
	Cấp GCNQSDĐ
	1
	
	
	
	
	

	
	
	 Không có phiếu biên nhận hồ sơ
	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Nha Trang
	Cấp GCNQSDĐ
	1
	
	
	
	
	

	
	
	1459
	Trung tâm giáo dục truyền thông sức khỏe
	Cấp GCNQSDĐ
	1
	
	
	
	
	

	
	
	 Không có phiếu biên nhận hồ sơ
	Trung tâm Y tế dự phòng
	Cấp GCNQSDĐ
	1
	
	
	
	
	

	
	
	630
	Công ty Cổ phần Đầu tư dầu khí Nha Trang
	Cấp GCNQSDĐ
	1
	
	
	
	
	

	
	
	1429
	Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII
	Cấp GCNQSDĐ
	1
	
	
	
	
	

	
	
	 1151
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Đề nghị thu hồi đất do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vân Phong thuê sử dụng và cho Công ty TNHH Forio Nha Trang thuê đất để thực hiện dự án khách sạn cao cấp Vân Phong 
	4
	
	
	
	
	

	2
	Chi cục Thuế thành phố Nha Trang
	1497
	Công ty TNHH TM & DV Đại Sơn
	Xác định nghĩa vụ tài chính
	1
	1491
	Công ty TNHH Bình An
	Xác định nghĩa vụ tài chính
	1
	

	
	
	1544
	Phan Văn Dũng + Trần Thị Kim Oanh
	Xác định nghĩa vụ tài chính
	1
	1678-167
	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Việt An
	Xác định nghĩa vụ tài chính
	5
	

	
	
	1539
	Lê Anh Tuấn + Đặng Ngọc Thanh Hiền
	Xác định ghĩa vụ tài chính
	1
	
	
	
	
	

	Tổng cộng: 12 hồ sơ trễ hẹn; 02 hồ sơ chưa trả lời.

	III. BÁO CÁO CỦA  SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

	1
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2014111000024
	Công ty Dewan International Limited
	Cấp Giấy CNĐT Trường CĐ Sư phạm Nha Trang

- Định hướng thành lập Trường ĐH Khánh Hòa
	6
	
	
	
	
	

	2
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2014102900081
	Công ty Cổ phần Vinaminco Khánh Hòa
	Cấp Giấy CNĐT 

Dự án Trường CĐ Nghề Nha Trang

 (giai đoạn 1)
	5
	
	
	
	
	

	3
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2014101000003
	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội
	Cấp Giấy CNĐT 

Dự án Mipecorp

 Nha Trang Hotel
	3
	
	
	
	
	

	4
	Sở Xây dựng
	2014101000003
	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội
	Cấp Giấy CNĐT 

Dự án Mipecorp

 Nha Trang Hotel
	26
	
	
	
	
	

	5
	Sở Xây dựng
	(TT xúc tiến đầu tư  không có phiếu biên nhận)
	Công ty Thực phẩm Argilak
	Thỏa thuận địa điểm đầu tư DA Nhà máy sản xuất nước mắm tại thôn Mỹ Thanh, Cam Thịnh Đông, Cam Ranh
	10
	
	
	
	
	

	6
	Sở Tài chính
	2014102200013
	Liên danh Cty CP ĐTPT BĐS Phương Đông với Cty CP ĐT&XD Thành Nam
	Cấp Giấy CNĐT 

Dự án Trụ anten của 

Đài Phát thanh truyền hình Khánh Hòa
	2
	
	
	
	
	

	7
	UBND TP Nha Trang 
	2014102300003
	Cty CP PT 

Hạ tầng CN&SXKD

 Dệt may Việt Nam
	Cấp Giấy CNĐT 

Dự án Trung tâm thương mại - Căn hộ Vinatex ITC
	4
	
	
	
	
	

	8
	UBND TP Nha Trang 
	2014101000003
	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội
	Cấp Giấy CNĐT Dự án Mipecorp Nha Trang Hotel
	9
	
	
	
	
	

	9
	UBND TP Nha Trang 
	2014111000024
	Công ty Dewan International Limited
	Cấp Giấy CNĐT Trường CĐ Sư phạm Nha Trang

 - Định hướng thành lập Trường ĐH Khánh Hòa
	14
	
	
	
	
	

	10
	Cục Thuế tỉnh
	2014111000024
	Công ty Dewan International Limited
	Cấp Giấy CNĐT Trường CĐ Sư phạm Nha Trang

 - Định hướng thành lập Trường ĐH Khánh Hòa
	3
	
	
	
	
	

	11
	Cục Thuế tỉnh
	2014102200013
	Liên danh Cty CP ĐTPT BĐS Phương Đông với Cty CP ĐT&XD Thành Nam
	Cấp Giấy CNĐT Dự án Trụ anten của 

Đài Phát thanh truyền hình Khánh Hòa
	5
	
	
	
	
	

	12
	Sở Công Thương 
	2014102000064
	Sở Y tế
	Tham gia ý kiến thẩm định dự án XD mới 02 phòng mổ tim, phòng hồi sức sau mổ và cải tạo các phòng mổ, hồi sức sau mổ; HT cấp điện cho BV đa khoa tỉnh


	18
	
	
	
	
	

	Tổng cộng: 12 hồ sơ trễ hẹn.

	IV. BÁO CÁO CỦA UBND HUYỆN DIÊN KHÁNH 

	1
	Chi cục Thuế huyện Diên Khánh
	2014111400428
	Trần Thị Lệ Trinh
	Chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
	8
	
	
	
	
	

	Tổng cộng: 01 hồ sơ trễ hẹn.

	V.  BÁO CÁO CỦA CỤC THUẾ TỈNH
	

	1
	VP Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Nha Trang 
	17567


	Công ty CP Mặt Trời Mọc (bên chuyển) - Phan Ngọc Châu (bên nhận)
	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	21
	18324


	Hộ ông

Hứa Ứng Đường


	vướng hệ số điều chỉnh
	10
	

	
	
	18186


	Phạm Xuân Đình-Phạm Thị Thuý Anh (bên chuyển) - Nguyễn Thị Tâm (bên nhận)
	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	15
	18324


	Trần Ngọc Tâm (đại diện cho ông Trần Văn Lùn (chết) và bà Trần Thị Liền (chết)
	Vướng hệ số điều chỉnh 
	10
	

	
	
	18173


	Võ Văn Nhựt-Nguyễn Ngọc Trâm (bên chuyển) -

Đặng Thị Nga (bên nhận)


	Nộp thuế TNCN và LPTB chuyển nhượng nhà, đất
	14
	
	
	
	
	

	
	
	18368


	Hồ Ngọc Tuấn - Nguyễn Thị Thanh Vũ (bên chuyển) -

Trần Thị Mỹ Lan (bên nhận)


	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	11
	
	
	
	
	

	
	
	18430


	Công ty Cp Long Việt (bên chuyển) - Phạm Ngọc Thắng -Trần Thị Tuyết (bên nhận)


	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	10
	
	
	
	
	

	
	
	18631


	Ngô Thanh - Phạm Thị Năm


	Nộp tiền sử dụng đất và LPTB do cấp giấy chứng nhận tái định cư
	8
	
	
	
	
	

	
	
	18845


	Hộ bà Lê Thị Dung


	Nộp tiền sử dụng đất và LPTB do cấp giấy chứng nhận tái định cư
	6
	
	
	
	
	

	
	
	18432


	Công ty Cp Long Việt (bên chuyển) -

Bùi Dương Hải Sơn (bên nhận)


	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	6
	
	
	
	
	

	
	
	18433


	Công ty Cp Long Việt (bên chuyển) -

Bùi Dương Hải Sơn (bên nhận)


	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	6
	
	
	
	
	

	
	
	18429


	Công ty Cp Long Việt (bên chuyển) -

Phạm Ngọc Thắng - Trần Thị Tuyết (bên nhận)


	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	6
	
	
	
	
	

	
	
	17844


	Hoàng Thái Hoà - Lê Thị Phi Nga (bên chuyển) -

Đinh Minh Tuân - Đoàn Lê Phương Châu (bên nhận)


	Nộp thuế TNCN và LPTB do chuyển nhượng nhà, đất
	6
	
	
	
	
	

	Tổng cộng: 11 hồ sơ trễ hẹn; 02 hồ sơ chưa trả lời
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1

